
UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

Số:               /QĐ-SYT Hưng Yên, ngày       tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HƯNG YÊN
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023;
Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế tỉnh 
Hưng Yên;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tư vấn về: Cấp, cấp lại giấy phép nghề đối 
với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và giấy phép hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh ngày 15/8/2025;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược - Sở Y tế.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp mới, cấp lại giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho 54 
cá nhân (có Danh sách kèm theo).

Điều 2. Các Ông/Bà có tên tại Điều 1 được thực hiện khám bệnh, chữa bệnh 
theo phạm vi hành nghề ghi trên giấy phép hành nghề.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế; Thủ trưởng các 

đơn vị liên quan và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  
- Cục QLKCB - BYT;
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, QLHN.
                                                                    

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Anh



DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SYT, ngày       tháng 8  năm 2025 của Sở Y tế Hưng Yên)

TT Họ và tên Ngày sinh CMND/

CCCD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

cư trú

Văn bằng 
chuyên 

môn

Trường hợp 
cấp

Chức 
danh

Số GPHN Phạm vi 
hành 
nghề

1 Nguyễn 
Văn Thắng

01/12/1997 033097002651 28/6/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phường Mỹ 
Hào, tỉnh 
Hưng Yên

BSCKI -  
Nội Tim 

mạch

Cấp mới Bác sĩ 000608/HY-
GPHN

Chuyên 
khoa Nội 
Tim mạch

2 Nguyễn 
Thị Minh 

Ngọc

04/07/1999 034199009385 10/10/2024 Bộ Công an Xã Đông 
Hưng, tỉnh 
Hưng Yên

Bác sĩ 
YHCT

Cấp mới Bác sĩ 000609/HY-
GPHN

Y học cổ 
truyền

3 Lều 
Phương 

Linh

22/10/2002 033302004849 31/7/2023 Cục Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phường 
Phố Hiến, 
tỉnh Hưng 

Yên

Cử nhân 
Kỹ thuật 

xét nghiệm 
y học

Cấp mới Kỹ thuật 
Y

000610/HY-
GPHN

Xét 
nghiệm y 

học

4 Nguyễn 
Văn Sơn

13/01/1999 033099001263 21/9/2022 Cục Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Xã Lộc 
Bình, tỉnh 
Lạng Sơn

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 000611/HY-
GPHN

Chuyên 
khoa Nội 

khoa
5 Lê Anh 

Tuấn
12/3/1997 034097007888 15/01/2023 Cục Cảnh 

sát QLHC 
về TTXH

Xã Long 
Hưng, tỉnh 
Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 000612/HY-
GPHN

Chuyên 
khoa 
Ngoại 
khoa

6 Lê Hoàng 
Yến

14/02/1998 033198002973 27/11/2024 Bộ Công an Xã Xuân 
Trúc, tỉnh 
Hưng Yên

Cử nhân 
điều dưỡng

Cấp mới Điều 
dưỡng

000613/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

7 Bùi Thanh 
Tùng

01/01/2000 033200005207 20/11/2024 Bộ Công an Phường 
Phố Hiến, 
tỉnh Hưng 

Yên

Cao đẳng 
điều dưỡng

Cấp mới Điều 
dưỡng

000614/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

8 Đinh Thế 
Tiến

28/10/2001 034201006415 09/01/2022 Cục Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Xã Long 
Hưng, tỉnh 
Hưng Yên

Cao đẳng 
điều dưỡng

Cấp mới Điều 
dưỡng

000615/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

9 Lưu Thị 
Vân

10/10/1987 037187012290 18/12/2022 Cục Cảnh 
sát QLHC 

Xã Bình 
Minh, tỉnh 

Y sĩ đa 
khoa

Cấp mới Y sĩ 000616/HY-
GPHN

Đa khoa



về TTXH Đồng Nai
10 Vũ Quỳnh 

Trinh
25/12/1996 017196001560 21/6/2023 Cục Cảnh 

sát QLHC 
về TTXH

Phường 
Thanh 
Xuân, 

Thành phố 
Hà Nội

Y sĩ đa 
khoa

Cấp mới Y sĩ 000617/HY-
GPHN

Đa khoa

11 Trần Hà 
Vân Trang

21/11/1996 252196000010 04/10/2023 Cục Cảnh 
sát

Phường 
Nha Trang, 
tỉnh Khánh 

Hòa

Y sĩ đa 
khoa

Cấp mới Y sĩ 000618/HY-
GPHN

Đa khoa

12 Nghiêm 
Thị Thu

01/7/1986 001186022182 10/7/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Xã Đại 
Xuyên, 

thành phố 
Hà Nội

Cử nhân 
điều dưỡng

Cấp mới Điều 
dưỡng

000619/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

13 Dương Văn 
Trường

20/02/1993 033093004656 08/05/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phường 
Hồng 

Châu, tỉnh 
Hưng Yên

Cao đẳng 
điều dưỡng

Cấp mới do 
thay đổi chức 
danh chuyên 

môn

Điều 
dưỡng

000620/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

14 Nguyễn 
Văn Tiến

05/5/1985 033085011909 07/5/2025 Bộ Công an Xã Lạc 
Đạo, tỉnh 
Hưng Yên

Y sĩ YHCT Cấp lại lần 1 Y sĩ 000621/HY-
GPHN

(Thay thế 
CCHN số 

005860/HY-
CCHN ngày 
30/6/2021)

Y học cổ 
truyền

15 Bùi Huyền 
Bích

23/9/2001 033301005898 13/8/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phường 
Phố Hiến, 
tỉnh Hưng 

Yên

Cử nhân 
Kỹ thuật 
Phục hồi 

chức năng

Cấp mới Kỹ thuật 
y

000622/HY-
GPHN

Phục hồi 
chức năng

16 Phạm Thị 
Trang

17/7/2000 033300002351 29/4/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Xã Việt 
Yên, tỉnh 
Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 000623/HY-
GPHN

Y khoa

17 Đỗ Thị Tú 
Linh

04/5/2000 033300002885 16/5/2025 Bộ Công an Xã Châu 
Ninh, tỉnh 
Hưng Yên

Cao đẳng 
điều dưỡng

Cấp mới Điều 
dưỡng

000624/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

18 Đinh Thị 
Thu Hà

26/3/1994 033194002709 06/9/2021 Cục Cảnh 
sát

Xã Phụng 
Công, tỉnh 

Cử nhân
điều dưỡng

Cấp mới Điều 
dưỡng

000625/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng



Hưng Yên
19 Lê Văn Hải 07/7/1987 033087002165 02/11/2022 Cục Cảnh 

sát QLHC 
về TTXH

Phường 
Sơn Nam, 
tỉnh Hưng 

Yên

Cao đằng 
điều dưỡng

Cấp mới do 
thay đổi chức 
danh chuyên 
môn

Điều 
dưỡng

000626/HY-
GPHN

(Thay thế 
CCHN số 

0001526/HY
-CCHN ngày 
16/10/2013)

Điều 
dưỡng

20 Bùi Quý 
Dương

05/11/1990 033090007627 12/05/2025 Bộ Công an Phường 
Sơn Nam, 
tỉnh Hưng 

Yên

Cao đẳng 
điều dưỡng

Cấp mới do 
thay đổi chức 
danh chuyên 
môn

Điều 
dưỡng

000627/HY-
GPHN

(Thay thế 
CCHN số 

004761/HY-
CCHN ngày 
27/03/2019)

Điều 
dưỡng

21 Khúc 
Quang Trí

06/09/1990 033090006558 29/04/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Xã Đại 
Đồng, tỉnh 
Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới do 
thay đổi chức 
danh chuyên 
môn

Bác sĩ 000628/HY-
GPHN

(Thay thế 
CCHN số 

004213/HY-
CCHN ngày 
29/9/2017)

Y khoa

22 Đặng Thị 
Hương 
Liên

02/01/1997 014197006906 23/8/2022 Cục Cảnh 
sát

Xã Nguyễn 
Trãi, tỉnh 
Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 000629/HY-
GPHN

Y khoa

23 Đoàn Thị 
Cẩm Tú

21/11/1991 033191013982 08/5/2022 Cục Cảnh 
sát

Xã Việt 
Yên, tỉnh 
Hưng Yên

Y sĩ Cấp mới do 
thay đổi chức 
danh chuyên 

môn

Y sĩ 000630/HY-
GPHN

(Thay thế 
CCHN số 

005634/HY-
CCHN ngày 
21/8/2023)

Đa khoa

24 Hà Anh 
Tuấn

01/11/2000 025200008593 14/8/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Xã Cẩm 
Khê, tỉnh 
Phú Thọ

Bác sĩ 
YHCT

Cấp mới Bác sĩ 000631/HY-
GPHN

Y học cổ 
truyền

25 Trịnh Thu 
Phương

19/02/2000 022300001502 04/02/2025 Bộ Công an Phường 
Quang 

Bác sĩ 
YHCT

Cấp mới Bác sĩ 000632/HY-
GPHN

Y học cổ 
truyền



Hanh, tỉnh 
Quảng 
Ninh

26 Bùi Thị 
Phương 

Thảo

18/05/2000 015300006787 23/5/2025 Bộ Công an Xã Hưng 
Hà, tỉnh 

Hưng Yên

Bác sĩ 
YHCT

Cấp mới Bác sĩ 000633/HY-
GPHN

Y học cổ 
truyền

27 Phạm Thu 
Phương

19/02/2000 034300009052 23/7/2024 Bộ Công an Xã Hưng 
Hà, tỉnh 

Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 000634/HY-
GPHN

Y khoa

28 Nguyễn 
Thị Phương

30/10/2000 034300008186 20/3/2025 Bộ Công an Xã Thần 
Khê, tỉnh 
Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 000635/HY-
GPHN

Y khoa

29 Hoàng Thị 
Hương

03/3/2000 034300009060 20/02/2025 Bộ Công an Xã Hưng 
Hà, tỉnh 

Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 000636/HY-
GPHN

Y khoa

30 Trương 
Văn Tuấn

03/12/1988 034088001363 12/8/2021 Cục cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phường Vũ 
Phúc, tỉnh 
Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 000637/HY-
GPHN

Y khoa

31 Trần Thị 
Thu Hiền

26/7/1999 034199013337 24/11/2024 Bộ Công an Xã Tân 
Thuận, tỉnh 
Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 000638/HY-
GPHN

Y khoa

32 Vũ Nhật 
Đức

02/02/2000 034200000058 22/01/2025 Bộ Công an Phường 
Trần Lãm, 
tỉnh Hưng 

Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 000639/HY-
GPHN

Y khoa

33 Nguyễn 
Hải Yến

22/10/1997 034197004995 21/9/2022 Cục cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phường 
Thái Bình, 
tỉnh Hưng 

Yên

Cao đẳng 
kỹ thuật xét 

nghiệm

Cấp mới Kỹ thuật 
y

000640/HY-
GPHN

Xét 
nghiệm y 

học

34 Bùi Minh 
Hiếu

24/11/2000 034200007672 30/5/2025 Bộ Công an Phường 
Trần Lãm, 
tỉnh Hưng 

Yên

Bác sĩ 
YHCT

Cấp mới Bác sĩ 
YHCT

000641/HY-
GPHN

Y học cổ 
truyền

35 Nguyễn 
Thị Thùy 

Trang

23/11/2001 034301008595 01/9/2021 Cục cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Xã Bắc 
Tiên Hưng, 
tỉnh Hưng 

Yên

Cử nhân 
điều dưỡng

Cấp mới Điều 
dưỡng

000642/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng



36 Phạm Văn 
Nam

07/01/2002 034202008846 14/11/2023 Cục cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Xã Nam 
Tiên Hưng, 
tỉnh Hưng 

Yên

Cử nhân 
điều dưỡng

Cấp mới Điều 
dưỡng

000643/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

37 Đỗ Việt 
Đức

25/9/1995 034095005051 08/5/2021 Cục cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Xã Bình 
Thanh, tỉnh 
Hưng Yên

Cao đẳng 
điều dưỡng

Cấp mới do 
thay đổi chức 
danh chuyên 

môn

Điều 
dưỡng

000644/HY-
GPHN

(Thay thế 
CCHN số 

007382/TB-
CCHN ngày 
20/8/2018)

Điều 
dưỡng

38 Nguyễn 
Thị Minh 

Trang

18/9/2000 034300007506 19/12/2021 Cục cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Xã Đông 
Hưng, tỉnh 
Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 000645/HY-
GPHN

Y khoa

39 Trần Thị 
Thắm

18/3/2000 034300005644 05/3/2025 Bộ Công an Xã Đồng 
Châu, tỉnh 
Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 000646/HY-
GPHN

Y khoa

40 Phạm Thu 
Phương

11/9/2000 034300000292 16/8/2021 Cục cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phường Trà 
Lý, tỉnh 

Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 000647/HY-
GPHN

Y khoa

41 Đặng Kim 
Lan

02/9/2000 034300003892 20/7/2024 Bộ Công an Xã Tây 
Tiền Hải, 
tỉnh Hưng 

Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 000648/HY-
GPHN

Y khoa

42 Trần Thị 
Thu Trang

12/6/2000 034300002647 09/7/2024 Bộ Công an Xã Bình 
Định, tỉnh 
Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 000649/HY-
GPHN

Y khoa

43 Phạm Thị 
Lan Anh

13/01/2000 034300004064 14/01/2025 Bộ Công an Xã Đông 
Tiền Hải, 
tỉnh Hưng 

Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 000650/HY-
GPHN

Y khoa

44 Lê Minh 
Tâm

02/8/1999 034099015464 03/7/2024 Bộ Công an Xã Vũ 
Tiên, tỉnh 
Hưng Yên

Bác sĩ 
YHCT

Cấp mới Bác sĩ 000651/HY-
GPHN

Y học cổ 
truyền

45 Lý Thiện 
Nhân

15/7/1997 034097017337 18/12/2021 Cục cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Xã Vạn 
Xuân, tỉnh 
Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 000652/HY-
GPHN

Y khoa



Tổng số: 54 Giấy phép hành nghề

46 Nguyễn 
Thị Phương

30/7/2000 034300002518 10/5/2023 Cục cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Xã Long 
Hưng, tỉnh 
Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 000653/HY-
GPHN

Y khoa

47 Nguyễn 
Thị Thu 
Hương

24/01/1996 034196004391 01/9/2021 Cục cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phường Trà 
Lý, tỉnh 

Hưng Yên

Bác sĩ 
YHDP

Cấp mới Bác sĩ 000654/HY-
GPHN

Y học dự 
phòng

48 Nguyễn 
Hữu Nga

20/6/1989 026089001145 16/6/2023 Cục cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Xã Yên 
Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 000655/HY-
GPHN

Y khoa

49 Đặng Trần 
Mạnh

01/11/1983 025083000772 30/01/2024 Cục cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Xã Thụy 
Anh, tỉnh 
Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 000656/HY-
GPHN

Y khoa

50 Phan Đình 
Tuân

03/5/1995 026095007231 25/10/2022 Cục cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Xã Thụy 
Anh, tỉnh 
Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 000657/HY-
GPHN

Y khoa

51 Trần Thị 
Thư

21/01/2000 034300010100 12/02/2025 Bộ Công an Xã Đông 
Hưng, tỉnh 
Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 000658/HY-
GPHN

Y khoa

52 Bùi Thị 
Thùy

11/11/1999 034199015349 19/12/2024 Bộ Công an Xã Nam 
Tiên Hưng, 
tỉnh Hưng 

Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 000659/HY-
GPHN

Y khoa

53 Phạm Viết 
Dũng

07/6/1993 031093007041 25/10/2022 Cục cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Xã Thụy 
Anh, tỉnh 
Hưng Yên

Bác sĩ Cấp mới Bác sĩ 000660/HY-
GPHN

Y khoa

54 Đặng 
Thành Hiếu

24/6/2002 034202001915 03/6/2024 Cục cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Xã Nam 
Thụy Anh, 
tỉnh Hưng 

Yên

Cử nhân 
hình ảnh y 

học

Cấp mới Kỹ thuật 
y

000661/HY-
GPHN

Hình ảnh 
y học
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